
Model No.UR016G CORDLESS GRASS TRIMMER

www.npower.com.vn 
NAVITECH | MAKITA Authorized Service Center



Model No.UR016G CORDLESS GRASS TRIMMER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 126840-9 GEAR CASE ASSEMBLY G 1

001 INC. 2,5,7,10,12-16

002 259072-4 Vòng giữ (int) R-24 1

003 259071-6 Vòng giữ (ext) S-9 1

004 210157-1 Bạc đạn 609ZZ 1

005 136949-9 SPIRAL BEVEL GEAR 14 ASSEMBL
Y

1

005 INC. 3,4

007 265590-2 Bu-lông đầu lục giác M8X10 R 1

008 210180-6 BALL BEARING 696ZZ 1

009 226184-8 SPIRAL BEVEL GEAR 19 1

010 136973-2 CUTTER SHAFT G ASSEMBLY 1

010 INC. 8,9,11

011 211138-8 Bạc đạn 6001LLU 1

012 257456-0 RETAINING RING (INT)R-28 1

013 140A87-7 RECEIVE WASHER COMPLETE 1

014 347766-4 Chén kẹp lưỡi US 1

015 413201-5 Tán cắt cỏ US 1

016 252236-9 Đai ốc khóa lục giác M10-17 1

017 922216-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X14 W 2

018 922242-5 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X25 1

019 266388-0 Vít tự cắt ren đầu siết 5X16 1

020 347115-5 Ngàm nối 1

021 140X35-4 Phần mở rộng bộ bảo vệ chữ U h
oàn chỉnh 300-330

1

022 251513-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X25 2

023 347107-4 Bàn kẹp bộ bảo vệ 24 1

024 412969-0 Bảo vệ nhựa U 330 1

025 141R34-3 SHAFT PIPE COMPLETE A 1

C10 819312-8 Nhãn  logo makita 1

C20 8040V7-0 Nhãn lưu ý 1

026 327B90-3 SHAFT 1

027 922241-7 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X25 W 2

028 141E67-0 Tay cầm hoàn chỉnh 19L 1

029 347116-3 Móc xích 1

030 327861-6 Trục tay cầm 19R 1

031 183X79-1 GRIP SET 1

C10 252180-0 Đai ốc khóa lục giác M5-8 1

031 INC. 40

032 141D26-8 Mạch chỉ báo đã hoàn chỉnh G 1

033 140W06-5 Bộ mạch công tắc G 1

C10 819J26-9 Nhãn công tắc 1

034 632U35-5 SWITCH UNIT 1

035 413P49-1 SWITCH LEVER 1

036 413P48-3 LOCK OFF LEVER 1

037 233540-5 Lò xo xoắn 11 1

038 233101-1 Lò xo nến 4 1

039 687260-7 Kẹp dây 1

040 183X79-1 GRIP SET 1



C10 252180-0 Đai ốc khóa lục giác M5-8 1

040 INC. 31

041 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 1

042 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 5

043 911258-5 Vít dầu dù M5X35 WR 1

044 457458-8 Kẹp 2

045 699223-1 POWER SUPPLY CORD UNIT 1

046 183X82-2 HOUSING COVER SET 1

046 INC. 77

047 687051-6 Kẹp dây 1

048 687123-7 Kẹp dây 1

049 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

050 652069-6 Vít đầu bằng M3X6 3

051 266490-9 Vít đầu dù răng thửa 2X6 3

052 632P76-1 Bộ thiết bị đầu cuối 1

053 183X80-6 MOTOR HOUSING SET 1

C10 931202-6 Đai ốc lục giác M5 2

053 INC. 67

055 210244-6 Bạc đạn 6001ZZ 1

056 327719-9 Trục nối dài đầu mang ranh 1

057 227848-7 Nhông xoắn 33 1

058 210243-8 Bạc đạn 6901ZZ 1

059 213925-1 Vòng đệm-o 21 1

060 227A68-9 HELICAL GEAR 16 1

061 210236-5 BALL BEARING 627ZZ 1

062 519814-1 ROTOR ASS'Y 1

062 INC. 60,61,63

063 210235-7 BALL BEARING 625ZZ 1

064 629340-3 Stato 1

065 922234-4 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X20 W
G

2

066 922216-6 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X14 W 1

067 183X80-6 MOTOR HOUSING SET 1

C10 931202-6 Đai ốc lục giác M5 2

067 INC. 53

068 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 6

070 183Y16-1 HOUSING SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 8012U4-2 Nhãn logo XGT 1

070 INC. 76

071 922212-4 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X12 1

072 422230-7 Nắp 1

073 266420-0 Vít tự cắt ren đầu siết 5X20 2

074 347B26-6 BATTERY GUARD 1

075 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 5

076 183Y16-1 HOUSING SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 8012U4-2 Nhãn logo XGT 1

076 INC. 70

077 183X82-2 HOUSING COVER SET 1

077 INC. 46

078 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2



079 620L53-1 CONTROLLER 1

080 8587V4-0 UR016G SERIAL NO. LABEL 1

081 8587U9-3 UR016G NAME PLATE 1

091 162965-5 Nút vặn 57 1

092 141D69-0 Giá đỡ tay cầm trên hoàn chỉnh 1
9

1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 1

093 263005-3 Chốt cao su 6 2

094 312B85-9 Giá đỡ tay cầm dưới 19 1

095 312B65-5 Giá đỡ ống trên 24 1

096 312B66-3 Giá đỡ ống dưới 24 1

097 922251-4 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X30 W 2

098 253047-5 Long đền đệm phẳng 6 1

099 213960-9 Vòng đệm-o 5 1

A01 122A37-4 Cụm dây đai 1

A02 198383-1 Bộ lưỡi nhựa 255 ME 1

A03 783013-3 Khóa mở bugi 16-17 1

A04 783202-0 Cờ lê lục giác 4 1

A05 831304-7 Túi đựng phụ kiện 1

F02 1911X4-8 PROTECTOR U 330 SET 1

F21 199450-5 Bộ tuýp mỡ bôi trơn 1

F47 1915D8-4 TRIMMER HEAD ASSEMBLY 98-M
10L

1

F48 1914R8-6 TRIMMER HEAD ASSEMBLY 98-M
10L

1


